PHỤ LỤC 1

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

	Phiếu số: 01/XDDN-Q
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
	Mã DN (CQ TK ghi)

	     (Áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng)

	
	Quý ……năm ……
	


	Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.
	- Nghĩa vụ cung cấp thống tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.


I. THÔNG TIN CHUNG
Tên doanh nghiệp: …....................................................................................................................
Mã số thuế của doanh nghiệp
Địa chỉ: 









         CQ TK ghi
Tỉnh/thành phố …………………………..………………............…..……………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ………………..……….........…………………..

Xã/phường/thị trấn: …………………………………………..........……………………

Thôn, ấp (Số nhà, đường phố) ……………………………………………..………………………
Số điện thoại: …………….…….Fax…...………..……Email: …………………………….…… 
Loại hình kinh tế của doanh nghiệp: 
1. Doanh nghiệp nhà nước

(Khoanh tròn vào ô mã phù hợp)


2. Doanh nghiệp ngoài nhà nước

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Ngành hoạt động xây dựng:…......................................................................................... CQ TK ghi
…………………………………………………………………………………..

	Tổng số lao động của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý báo cáo 
	
	Người

	
	
	

	Chia ra: Lao động thường xuyên
	
	Người

	
	
	

	Lao động thời vụ
	
	Người


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT


 
Đơn vị tính : Triệu đồng
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Thực hiện quý trước quý báo cáo
	Dự tính quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

	A
	B
	1
	2
	3

	1.Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng (01=02+...+09)
	01
	
	
	

	Chi phí vật liệu trực tiếp
	02
	
	
	

	Chi phí nhân công trực tiếp
	03
	
	
	

	Chi phí sử dụng máy móc thi công
	04
	
	
	

	Chi phí sản xuất chung
	05
	
	
	

	Chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công (nếu có)
	06
	
	
	

	Chia theo địa điểm thi công công trình của nhà thầu phụ: 

Tỉnh/TP: ………………………………
	Mã tỉnh/ TP (CQ Tkê ghi)
	
	
	

	Tỉnh/TP: ………………………………
	
	
	
	

	Tỉnh/TP: ………………………………
	
	
	
	

	Chi phí quản lý kinh doanh (Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp)
	07
	
	
	

	Chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng 
	08
	
	
	

	Chi phí khác
	09
	
	
	

	2. Giá trị VLXD, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp
	10
	
	
	

	3. Lợi nhuận hoạt động xây dựng (11=12+13)
	11
	
	
	

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng
	12
	
	
	

	Lợi nhuận khác có liên quan đến hoạt động xây dựng    
	13
	
	
	

	4. Giá trị sản xuất xây dựng     (14=01+10+11=15+16+17+18)
	14
	
	
	

	Giá trị sản xuất chia theo loại công trình:
	
	
	
	

	Công trình nhà ở
	15
	
	
	

	Công trình nhà không để ở
	16
	
	
	

	Công trình kỹ thuật dân dụng
	17
	
	
	

	Hoạt động xây dựng chuyên dụng
	18
	
	
	

	Giá trị sản xuất chia theo tỉnh/thành phố:
	Mã tỉnh/ TP (CQ Tkê ghi)
	
	
	

	Tỉnh/TP: …………………………………
	
	
	
	

	Tỉnh/TP: …………………………………
	
	
	
	

	Tỉnh/TP: …………………………………
	
	
	
	

	Tỉnh/TP: …………………………………
	
	
	
	


III. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG KỲ
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tên công trình
	Loại công trình
	Mã ngành (CQ Tkê ghi)
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian khởi công

(Tháng/ năm)
	Thời gian hoàn thành/ dự kiến 

hoàn thành

(Tháng/năm)
	Tổng giá trị công trình 

(Giá trước thuế)
	Thực hiện quý trước quý báo cáo
	Dự tính quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

	
	
	
	Tên tỉnh/ TP
	Mã tỉnh/TP

(CQ Tkê ghi)
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột B: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

IV. NHẬN ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT     
 (Với mỗi câu hỏi, đánh dấu X vào một lựa chọn phù hợp nhất) 
Phần A. Nhận định về tình hình hoạt động sản xuất hiện tại của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có nhận định thế nào về tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp  quý báo cáo so với quý trước?

	Thuận lợi hơn
	   Khó khăn hơn
	Không thay đổi
	Không biết


       Ý kiến khác (đề nghị ghi rõ): …………………………………………………..………

………………………………………………………….……………………………..……..
2. Doanh nghiệp có nhận định thế nào về hỗ trợ của hệ thống pháp luật/chính sách của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp?
	Thuận lợi hơn
	   Khó khăn hơn
	Không thay đổi
	Không biết


       Ý kiến khác (đề nghị ghi rõ): …………………………………………………..………

………………………………………………………….……………………………..……..

3. Doanh nghiệp có đi vay (vay ngân hàng, vay các nguồn khác…) phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp không?
	     Không  ( trả lời tiếp câu 6
	Có


4. Doanh nghiệp vay từ nguồn nào?
	     Ngân hàng
	Khác  ( trả lời tiếp câu 6


5. Doanh nghiệp có nhận định thế nào về tình hình vay vốn của ngân hàng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp quý báo cáo so với quý trước? 
	Thuận lợi hơn
	   Khó khăn hơn
	Không thay đổi


       Ý kiến khác (đề nghị ghi rõ): …………………………………………………..………

………………………………………………………….……………………………..……..

Phần B. Nhận định về tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong quý tiếp theo

6. Doanh nghiệp có nhận định thế nào về tình hình hoạt động sản xuất chung của doanh nghiệp trong quý tiếp theo?

	Thuận lợi hơn
	   Khó khăn hơn
	Không thay đổi
	Không biết


       Ý kiến khác (đề nghị ghi rõ): …………………………………………………..………

………………………………………………………….……………………………..……..
7. Doanh nghiệp có nhận định thế nào về tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong quý tiếp theo?
	1.1. Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm

	1.2. Chi phí mua nguyên, vật liệu xây dựng
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm

	1.3. Chi phí nhân công
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm

	1.4. Tổng số lao động 
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm

	1.5. Số lao động thường xuyên
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm

	1.6. Số lao động thuê ngoài (lao động thời vụ)
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm


8. Doanh nghiệp có nhận định thế nào về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng nói chung trong quý tiếp theo?
	Thuận lợi hơn
	   Khó khăn hơn
	Không thay đổi
	Không biết


       Ý kiến khác (đề nghị ghi rõ): …………………………………………………..………

………………………………………………………….……………………………..……..

9. Kiến nghị/mong muốn của doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới

 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
.....…………………………………………………………………………………………….

.....…………………………………………………………………………………………….

.....…………………………………………………………………………………………….
	Điều tra viên

(Ký, họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Giám đốc (Chủ doanh nghiệp)

(Ký, đóng dấu)


	Phiếu số: 02/XDXP-Q


	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

Quý ……năm ……
	


	Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.
	- Nghĩa vụ cung cấp thống tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.


I. Thông tin chung    

1. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………………………………….…………………………

2. Địa chỉ                  















  CQ TK ghi
Tỉnh/thành phố ……………………………………………………………………………………….……………………..……………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………..…………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………..………………………………………………………….………………

Thôn, ấp (số nhà, đường phố): ………………………………………………………………………………..…….………………………………...

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………..……………………. Số Fax: ………………………………………..………………

Email: …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
II. Công trình xây dựng thực hiện trong kỳ
(Chỉ ghi các công trình xây dựng tự làm hoặc thuê cơ sở cá thể thi công,  Không bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tiền thuê hoặc mua quyền sử dụng đất).


 
Đơn vị tính : Triệu đồng
	TT
	Tên công trình

(Ghi lần lượt từng công trình xây dựng

 thực hiện trong kỳ)
	Loại công trình
	Mã ngành

(CQ Tkê ghi)
	Thời gian khởi công

(Tháng/năm)
	Thời gian hoàn thành/ dự kiến 

hoàn thành

(Tháng/ năm)
	Tổng giá trị công trình
	Thực hiện quý trước quý báo cáo
	Dự tính quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


Ghi chú: Cột C: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

	Điều tra viên

(Ký, họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …
Chủ tịch xã/phường/thị trấn
(Ký, đóng dấu)


	Phiếu số: 03/DSH-Q
	
	


PHIẾU LẬP DANH SÁCH HỘ DÂN CƯ TẠI ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 

Quý ……năm …… 

(Áp dụng cho địa bàn được chọn mẫu điều tra, mỗi địa bàn điều tra lập 01 phiếu)

	Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.
	- Nghĩa vụ cung cấp thống tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.


I. Thông tin chung






   
          CQ TK ghi
Tỉnh/thành phố …………………………………………..…………………………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………………………

Tên địa bàn điều tra: …………………………………………..……Địa bàn số

Khu vực (Khoanh tròn vào mã tương ứng câu trả lời phù hợp) 
1. Thành thị; 
      2. Nông thôn 

II. Kết quả lập danh sách hộ dân cư tại địa bàn
	TT hộ
	Họ và tên chủ hộ
	Địa chỉ

(Thôn, ấp, số nhà, đường phố)
	Hộ có xây dựng trong quý không?
	Nếu có xây dựng, hoạt động xây dựng do đơn vị nào thực hiện?
	Chữ ký 

của chủ hộ

	
	
	
	Quý trước quý báo cáo
	Quý báo cáo
	Thuê doanh nghiệp
	Tự xây dựng/thuê đội thợ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Cột 4, 5, 6, 7: Đánh dấu X nếu hộ có phát sinh các hoạt động tương ứng, nếu không thì bỏ trống.

	
	
	…, ngày … tháng … năm …
Điều tra viên
(Ký, họ tên)


	Phiếu số: 04/XDH-Q
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  CỦA HỘ DÂN CƯ

Quý … Năm …
	Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.

	
	
	- Nghĩa vụ cung cấp thống tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.


	I. Thông tin chung                                                                     CQ TK ghi 

Tỉnh/thành phố …………………..…………………………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………
	CQ TK ghi

Tên địa bàn điều tra: …………….………..……Địa bàn số

Khu vực:     
1. Thành thị; 
      2. Nông thôn 

Họ tên chủ hộ: ………………………….……………  TT hộ

Điện thoại: …………………………….………………………………


II. Công trình xây dựng thực hiện trong kỳ
(Chỉ ghi các công trình xây dựng tự làm hoặc thuê cơ sở cá thể thi công; Không bao gồm tiền thuê hoặc mua quyền sử dụng đất).


 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tên công trình

(Ghi lần lượt từng công trình xây dựng 

thực hiện trong kỳ)
	Loại công trình
	Mã ngành

(CQ Tkê ghi)
	Thời gian khởi công

(Tháng/năm)
	Thời gian hoàn thành/ dự kiến hoàn thành

(Tháng/năm)
	Tổng giá trị công trình
	Thực hiện quý trước quý báo cáo
	Dự tính quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


Ghi chú: Cột B: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

	Điều tra viên

(Ký, họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …
Chủ hộ

(Ký, họ tên)

	Phiếu số: 05/XDXP-N


	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

Năm ……


	Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.
	- Nghĩa vụ cung cấp thống tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.


I. Thông tin chung    

1. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………………………………….…………………………

2. Địa chỉ                  















  CQ TK ghi
Tỉnh/thành phố ……………………………………………………………………………………….……………………..……………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………..…………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………..………………………………………………………….………………

Thôn, ấp (số nhà, đường phố): ………………………………………………………………………………..…….………………………………...

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………..……………………. Số Fax: ………………………………………..………………

Email: …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
II. Công trình xây dựng thực hiện trong năm

(Chỉ ghi các công trình xây dựng tự làm hoặc thuê cơ sở cá thể thi công,  Không bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tiền thuê hoặc mua quyền sử dụng đất).



 
Đơn vị tính : Triệu đồng
	TT
	Tên công trình

(Ghi lần lượt từng công trình xây dựng thực hiện trong năm)
	Loại công trình
	Mã ngành

(CQ Tkê ghi)
	Thời gian khởi công

(Tháng/năm)
	Thời gian hoàn thành/ dự kiến hoàn thành

(Tháng/năm)
	Tổng giá trị công trình
	Giá trị xây dựng thực hiện trong năm

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	


Ghi chú: Cột C: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

III. Nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm
	Tên công trình nhà ở

(Ghi lần lượt từng ngôi nhà xây dựng

hoàn thành trong năm)
	Loại công trình
	Mã công trình
(CQ Tkê ghi)
	Thời gian

khởi công

(Tháng/năm)
	Diện tích

xây dựng mới hoàn thành

(m2)
	Giá trị công trình xây dựng hoàn thành

(Triệu đồng)

	A
	B
	C
	D
	1
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	


Ghi chú: Cột B: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

	Điều tra viên

(Ký, họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …
Chủ tịch xã/phường

(Ký, đóng dấu)


	Phiếu số: 06/DSH-N
	
	


PHIẾU LẬP DANH SÁCH HỘ DÂN CƯ TẠI ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 

Năm …… 

(Áp dụng cho địa bàn được chọn mẫu điều tra, mỗi địa bàn điều tra lập 01 phiếu)

	Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.
	- Nghĩa vụ cung cấp thống tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.


I. Thông tin chung






   
          CQ TK ghi
Tỉnh/thành phố …………………………………………..…………………………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………………………

Tên địa bàn điều tra: …………………………………………....……Địa bàn số

Khu vực (Khoanh tròn vào mã tương ứng câu trả lời phù hợp) 
1. Thành thị; 
      2. Nông thôn 

II. Kết quả lập danh sách hộ dân cư tại địa bàn

	TT hộ
	Họ và tên chủ hộ
	Địa chỉ

(Thôn, ấp, số nhà, đường phố)
	Hộ có  xây dựng trong năm không?
	Nếu có xây dựng, hoạt động xây dựng do đơn vị nào thực hiện?
	Chữ ký 

của chủ hộ

	
	
	
	
	Thuê doanh nghiệp
	Tự xây dựng/thuê đội thợ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


Ghi chú:  Cột 4, 5, 6: Đánh dấu X nếu hộ có phát sinh các hoạt động tương ứng, nếu không thì bỏ trống.

	
	
	…, ngày … tháng … năm …
Điều tra viên

 (Ký, họ tên)


	Phiếu số: 07/XDH-N
	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA HỘ DÂN CƯ

Năm …
	Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.

	
	
	- Nghĩa vụ cung cấp thống tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.


	I. Thông tin chung                                                                     CQ TK ghi 

Tỉnh/thành phố …………………..…………………………………….

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………………………..

Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………
	CQ TK ghi

Tên địa bàn điều tra: …………….………..……Địa bàn số

Khu vực:     
1. Thành thị; 
      2. Nông thôn 

Họ tên chủ hộ: ………………………….……………  TT hộ

Điện thoại: …………………………….………………………………


II. Công trình xây dựng thực hiện trong năm

(Chỉ ghi các công trình xây dựng tự làm hoặc thuê cơ sở cá thể thi công; Không bao gồm tiền thuê hoặc mua quyền sử dụng đất).



 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tên công trình

(Ghi lần lượt từng công trình xây dựng 

thực hiện trong năm)
	Loại công trình
	Mã ngành

(CQ Tkê ghi)
	Thời gian khởi công

(Tháng/năm)
	Thời gian hoàn thành/ dự kiến hoàn thành

(Tháng/năm)
	Tổng giá trị công trình
	Giá trị xây dựng công trình trong năm

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	


Ghi chú: Cột B: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

III. Nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm
	Tên công trình nhà ở

(Ghi lần lượt từng ngôi nhà xây dựng 

hoàn thành trong năm)
	Loại công trình
	Mã công trình
(CQ Tkê ghi)
	Thời gian 

khởi công

(Tháng/năm)
	Diện tích 

xây dựng mới hoàn thành

(m2)
	Tổng chi phí xây dựng công trình

(Triệu đồng)

	A
	B
	C
	D
	1
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	


Ghi chú: Cột B: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

	Điều tra viên

(Ký, họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …
Chủ hộ

(Ký, họ tên)
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